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Thực hián Công văn số 174/TTg-KSTT ngày 13 tháng 3 năm 2024 cāa Thā 
tướng Chính phā về viác chuẩn bị báo cáo cāa Chính phā tại Kỳ họp thứ 7, Quốc 
hội khóa XV và Công văn số 1739/VPCP-KSTT ngày 18 tháng 3 năm 2024 cāa 
Bộ trưởng, Chā nhiám Văn phòng Chính phā về viác bổ sung thông tin, số liáu tại 
báo cáo kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thā tÿc hành chính 

(TTHC); Āy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo kết quả như sau: 
I. KHÁI QUÁT VÀ CÔNG TÁC CÀI CÁCH TTHC 

Thực hián Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14 tháng 5 năm 
2021 cāa Tỉnh āy thực hián Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tÿc đẩy 
mạnh cải cách TTHC giai đoạn 2020 – 2025, xác định công tác cải cách TTHC là 

nội dung trọng tâm cāa cải cách hành chính, là khâu đột phá nhằm bảo đảm công 
khai, minh bạch, giảm chi phí và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TTHC, phÿc 
vÿ kịp thời yêu cầu cāa người dân, tổ chức và doanh nghiáp, cải thián môi trường 
kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Từ năm 2021 đến nay, Āy ban nhân dân tỉnh, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 
đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành và triển khai thực hián các nhiám vÿ 
cải cách TTHC nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng cāa công tác kiểm soát TTHC 

gắn với giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp dịch 
vÿ công trực tuyến cāa tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bộ trên các lĩnh 
vực: (i) há thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý TTHC cāa tỉnh 

được tập trung xây dựng, hoàn thián, tạo hành lang pháp lý cho viác tổ chức thực 
hián nhiám vÿ; (ii) TTHC được chú trọng cải cách theo chiều sâu, cắt giảm thành 
phần hồ sơ, tái cấu trúc quy trình nghiáp vÿ nhờ tăng cường kết nối, tích hợp <Há 
thống thông tin giải quyết TTHC cāa tỉnh= với nhiều há thống phần mềm, cơ sở dữ 
liáu chuyên ngành để chia sẻ thông tin, dữ liáu quản lý; (iii) dịch vÿ công trực 
tuyến, thanh toán trực tuyến có sự lan tỏa nhanh chóng, đang dần trở nên phổ biến, 
được người dân, doanh nghiáp ngày càng hưởng ứng sử dÿng; (iv) kỷ luật, kỷ 
cương hành chính trong công tác giải quyết hồ sơ TTHC từng bước có sự kiểm soát 
chặt chẽ, đi vào nền nếp, góp phần giảm mạnh số lượng hồ sơ giải quyết trß hẹn 
qua các năm; (v) cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đổi 
mới thực chất với sự tham gia thực hián nhiám vÿ cāa doanh nghiáp cung ứng dịch 
vÿ bưu chính công ích tại Trung tâm Phÿc vÿ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một 
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cửa các cấp, cùng với viác triển khai <Mô hình hành chính phÿc vÿ người dân=, 
<Mô hình tiếp nhận hồ sơ TTHC phi địa giới= trên địa bàn tỉnh; (vi) công tác 

thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dÿng dịch vÿ công trực 
tuyến do lực lượng đoàn viên thanh niên chā trì thực hián theo <Đề án 5299= cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.  

Viác tổ chức triển khai đồng bộ các nhiám vÿ, giải pháp nêu trên được 
phản ánh thông qua kết quả <Chỉ số phÿc vÿ người dân, doanh nghiáp trong 
công tác giải quyết hồ sơ TTHC= (ban hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-

TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 cāa Thā tướng Chính phā) được Văn phòng 

Chính phā đánh giá trực tuyến và công khai theo thời gian thực trên Cổng Dịch 
vÿ công quốc gia. Theo đó, năm 2023 Bình Định đạt 90,35 điểm, xếp vị trí thứ 
01/63 tỉnh, thành phố trong cả nước1; quý I năm 2024 đạt 82,46 điểm, xếp vị trí 
thứ 02/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

II. NHĀNG K¾T QUÀ Đ¾T Đ¯þC 

1. VÁ cÁi cách quy đãnh TTHC 

a) Về kiểm soát quy định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật (VBQPPL) 

- Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1343/UBND-

KSTT ngày 17 tháng 3 năm 2022 chỉ đạo nâng cao chất lượng đánh giá tác động 
chính sách, TTHC trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo đó, Văn 
phòng Āy ban nhân dân tỉnh đã có Hướng dẫn2

 nâng cao chất lượng công tác 
tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cāa Hội đồng nhân dân và Āy 
ban nhân dân tỉnh có nội dung quy định TTHC. Từ năm 2021 đến nay, Āy ban 
nhân dân tỉnh Bình Định không có quy định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật. 

- Āy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật làm 

hành lang pháp lý cho viác triển khai đồng bộ, thống nhất công tác kiểm soát 
TTHC, cải cách TTHC và thực hián cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa 
bàn tỉnh, cÿ thể: (i) Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 
2019 cāa Āy ban nhân dân tỉnh ban hành <Quy định viác tổ chức thu phí, lá phí 
và các khoản thu dịch vÿ khác trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phÿc vÿ 
hành chính công tỉnh=; (ii) Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 

năm 2020 cāa Āy ban nhân dân tỉnh ban hành <Quy chế thực hián cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh=; (iii) Quyết 
định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 cāa Āy ban nhân dân 
tỉnh ban hành <Quy chế hoạt động Cổng Dịch vÿ công và Há thống thông tin 
một cửa đián tử tỉnh=, (iv) Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 

năm 2021 ban hành <Quy chế hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh= và 
Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 ban hành <Quyết 
                                           
1
 Báo cáo số 10247/BC-VPCP ngày 31/12/2023 cāa Văn phòng Chính phā báo cáo về tình hình, kết quả thực 

hián công tác cải cách thā tÿc hành chính năm 2023 và nhiám vÿ trọng tâm năm 2024. 
2
 Công văn số 186/VPUBND-KSTT ngày 08/04/2022 cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh;  



3 

 

định sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 04 quyết định liên quan đến công tác kiểm 
soát TTHC, giải quyết TTHC và cung cấp dịch vÿ công trực tuyến trên địa bàn 
tỉnh=. 

b) Về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh 

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh trong năm 2021, 2022, 2023

3
 là 123 TTHC, hoàn thành 100% 

nhiám vÿ theo kế hoạch đề ra. Trong đó: 
+ Phương án đơn giản hóa cÿ thể: giảm thời gian giải quyết đối với 

118/123 TTHC và kiến nghị cắt giảm thành phần hồ sơ 05/123 TTHC. 

+ Số tiền tiết kiám được ước tính sau khi đơn giản hóa 123 TTHC là: 

57.403.421.097 đồng/năm. 

+ Tỷ lá chi phí tiết kiám được ước tính từ 6,18% đến 61%. 

(Số liệu tại Mÿc I Phÿ lÿc kèm theo báo cáo này) 

- Ngoài ra, nhiều TTHC được thông qua phương án đơn giản hóa giảm 
thời gian giải quyết, giảm thành phần hồ sơ4

 hoặc được thông qua phương án tái 

cấu trúc quy trình giải quyết TTHC, cắt giảm khâu trung gian không cần thiết 
trong quá trình giải quyết hồ sơ5

; đẩy mạnh thực hián liên thông nhóm các TTHC 

có liên quan đến nhau bảo đảm rõ trách nhiám, rõ thời gian giải quyết và có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan6

 (Số liệu tại Mÿc II Phÿ lÿc kèm 

theo báo cáo này); ban hành 09 văn bản kiến nghị Bộ, ngành Trung ương rà soát, 
điều chỉnh viác công khai 118 TTHC theo <NGÀY= hoặc <NGÀY LÀM VIàC= 
theo đúng quy định cāa văn bản quy phạm pháp luật; ban hành Công văn số 
3236/UBND-KSTT ngày 22 tháng 5 năm 2023 kiến nghị 10 Bộ, ngành Trung 
ương công bố theo thẩm quyền đối với 65 TTHC có yêu cầu người dân nộp bản 
sao CMND hoặc CCCD; nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy hoặc 
giấy xác nhận cư trú; ban hành 05 văn bản kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương 
(Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp) xem xét đơn giản hóa, cắt giảm TTHC, thành 
phần hồ sơ và cho phép địa phương thực hián thí điểm giảm thành phần hồ sơ; 

phê duyát 02 phương án quan trọng về tái cấu trúc quy trình thực hián 03 thā tÿc 

                                           
3
 Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 29/01/2021, Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 25/01/2022, Quyết định 

số 291/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thā 
tÿc hành chính năm 2021, 2022, 2023  trên địa bàn tỉnh. 
4
 Từ năm 2021 đến nay, Āy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 44 quyết định phê duyát phương án đơn giản hóa 123 thă 

tāc hành chính, số tiền tiết kiám được sau khi đơn giản hóa ước tính đạt hơn 12 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh đã 
kiến nghị các Bộ, ngành trung ương xem xét các phương án đơn giản hóa cÁt giÁm thành phần hồ s¡ đối với 05 
TTHC để tạo điều kián thuận lợi cho người dân khi nộp hồ sơ thā tÿc hành chính. 
5
 Āy ban nhân dân tỉnh đã phê duyát quy trình nội bộ được tái cấu trúc đối với 13 TTHC thuộc phạm vi quản lý cāa 

các Sở: Nội vÿ (01 TTHC), Du lịch (06 TTHC), Nông nghiáp và PTNT (05 TTHC), Tư pháp (01 TTHC). 
6
 Āy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy chế liên thông các nhóm TTHC: (i) Đăng ký hộ kinh doanh – Đăng ký 

thuế; (ii) Cấp phiếu lý lịch tư pháp – Cấp chứng chỉ hành nghề Y/Dược; (iii)Cấp phiếu lý lịch tư pháp – Cấp giấy 
phép lao động cho người lao động nước ngoài; (v) Cấp giấy phép kinh doanh dịch vÿ karaoke và (vi) <Quy chế phối 
hợp giải quyết các thā tÿc hành chính về đầu tư=. 
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hành chính <Giao dịch bảo đảm= và phương án tái cấu trúc quy trình TTHC 
<Chứng thực bản sao từ bản chính= để cung cấp dịch vÿ công trực tuyến một phần. 

c) Về phân cấp trong giải quyết TTHC 

- Āy ban nhân dân tỉnh đã thực hián viác rà soát, đánh giá và đề xuất 
phương án phân cấp giải quyết TTHC

7
 theo chỉ đạo cāa Thā tướng Chính phā 

tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021; qua đó, đã đề xuất 
phân cấp 427 TTHC trong tổng số 2.638 TTHC đã thực hián rà soát (chiếm tỷ lá 
16,19%), bao gồm: 392 TTHC đề nghị phân cấp không kèm theo các điều kián 
bảo đảm khác, 35 TTHC đề nghị phân cấp kèm theo các điều kián bảo đảm 
khác, số TTHC không đề nghị phân cấp: 2.211 TTHC. 

- Từ năm 2021 đến nay, địa phương có 10 TTHC phân cấp theo thẩm 
quyền (Số liệu tại Mÿc III Phÿ lÿc kèm theo báo cáo này). 

- Triển khai Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa 
Chính phā về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; Āy ban 
nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 
2023 để triển khai thực hián theo quy định.  

d) Về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ 

- Thực hián Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ cāa các cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (ban hành kèm theo 

Quyết định số 3973/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2022 cāa Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh). Theo đó, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 02 
Quyết định8

 công bố danh mÿc 55 TTHC nội bộ cāa các cơ quan hành chính nhà 
nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 – 2025. Trong đó: 

+ Đã ban hành Quyết định9
 Phê duyát phương án đơn giản hóa 15 TTHC nội 

bộ10
 cāa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định. Đến nay các đơn vị đã 

hoàn thành, gồm Sở Tài chính: 8/38 TTHC đạt 21,05%, Sở Nội vÿ: 01/04 TTHC 

đạt 25%, Sở Khoa học và Công nghá: 01/01 TTHC đạt 100%, Sở Giao thông vận 
tải: 02/07 TTHC đạt 28.57%, Sở Giáo dÿc và Đào tạo: 01/01 TTHC đạt 100%, Văn 
phòng Āy ban nhân dân tỉnh: 02/02 TTHC đạt 100%. Theo đó, số tiền tiết kiám 
được ước tính sau khi đơn giản hóa 16 TTHC là 605.747.124 đồng/năm. 

+ Đã ban hành 02 Quyết định thực thi phương án đơn giản hóa TTHC và bãi 

bỏ 01 TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý cāa Sở Văn hóa và Thể 
thao

11
 và 08 TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý cāa Sở Tài chính12

. 

(Số liệu tại Mÿc IV Phÿ lÿc kèm theo báo cáo này) 

                                           
7
 Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 15/11/2021 cāa Āy ban nhân dân tỉnh.  

8
 Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 29/4/2023 và Quyết định số 3744/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 cāa Āy 

ban nhân dân tỉnh. 
9
 Quyết định số 4617/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

10
 Phương án đơn giản hóa cÿ thể: giảm và quy định cÿ thể thời hạn giải quyết đối với 14 TTHC và bãi bỏ 01 

TTHC. 
11

 Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh.  
12Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 cāa Āy ban nhân dân tỉnh.  
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- Ngoài ra, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 
1701/UBND-KSTT ngày 11 tháng 3 năm 2024 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 
phương rà soát các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành hoặc tham mưu Āy ban 
nhân dân tỉnh ban hành có quy định thā tÿc hành chính nội bộ và các quy trình 
nội bộ trong giải quyết thā tÿc hành chính cho người dân, doanh nghiáp có quy 
định viác lấy ý kiến đối với các cơ quan liên quan chưa phù hợp, nặng tính hình 
thức, làm kéo dài thời gian giải quyết công viác theo phản ánh cāa Hiáp hội 
Bánh vián tư nhân Viát Nam tại nội dung số 26 Phÿ lÿc kèm theo Thông báo số 
71/TB-VPCP ngày 28 tháng 02 năm 2024 cāa Bộ trưởng, Chā nhiám Văn phòng 
Chính phā về ý kiến kết luận cāa Phó Thā tướng Chính phā Trần Lưu Quang tại 
Phiên họp thứ ba cāa Tổ công tác cải cách thā tÿc hành chính cāa Thā tướng 
Chính phā và Hội đồng tư vấn cải cách thā tÿc hành chính cāa Thā tướng Chính 
phā ngày 26 tháng 02 năm 2024 để nghiên cứu phương án đơn giản hóa theo 

quy định. 

2. VÁ cÁi cách vißc thăc hißn TTHC 

a) Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

- Triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 cāa 
Thā tướng Chính phā phê duyát Đề án <Đổi mới viác thực hián cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thā tÿc hành chính=; Uỷ ban nhân dân tỉnh 
đã ban hành Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 ban 
hành Kế hoạch thực hián Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 
cāa Thā tướng Chính phā phê duyát Đề án <Đổi mới viác thực hián cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thā tÿc hành chính= trên địa bàn tỉnh và 
Quyết định số 4294/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 ban hành Đề án 
<Thực hián cơ chế giao doanh nghiáp đảm nhận nhiám vÿ hướng dẫn, tiếp nhận, 
số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thā tÿc hành chính trên địa bàn tỉnh=. 

- Đến nay, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh tiếp tÿc được 
hoàn thián và triển khai đồng bộ ở các cấp chính quyền. Mô hình hoạt động cāa 
Trung tâm Phÿc vÿ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp 
huyán và cấp xã được đổi mới theo hướng chuyển giao doanh nghiáp bưu chính 
công ích đảm nhận nhiám vÿ <hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC=13

; đồng thời, từ ngày 01/4/2024, Bộ phận Một cửa thành phố 
Quy Nhơn và Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển về Trung tâm Phÿc vÿ hành chính công 
tỉnh để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả nhằm nâng cao chất lượng phÿc vÿ tổ 
chức, người dân và doanh nghiáp.  

- <Há thống thông tin giải quyết thā tÿc hành chính cāa tỉnh= đã kết nối với 
24 cơ sở dữ liáu quốc gia, cơ sở dữ liáu hoặc phần mềm chuyên ngành cāa địa 
phương hoặc do Trung ương quản lý, vận hành để nâng cao chất lượng cung cấp 

                                           
13

 Quyết định số 4294/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 cāa Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án <Thực hián cơ chế 
giao doanh nghiáp đảm nhận nhiám vÿ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thā tÿc hành 
chính trên địa bàn tỉnh=. 
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dịch vÿ công trực tuyến theo hướng tạo điều kián thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiáp lẫn phía các cơ quan nhà nước.  

- Āy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liát, chấn chỉnh viác giải quyết hồ 
sơ TTHC trß hẹn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hằng 
tháng/quý/năm công khai danh sách tổ chức, cá nhân giải quyết chậm/muộn hồ 
sơ TTHC và báo cáo tại các cuộc họp về kinh tế - xã hội (thực hián kể từ tháng 
4/2022)

14
, nhờ đó tỷ lá hồ sơ TTHC giải quyết trước hạn, đúng hạn cāa toàn tỉnh 

đã cải thián dần qua các năm (năm 2021, tỷ lá hồ sơ được giải quyết trước và 
đúng hạn đạt 98,8%, năm 2022 đạt 99,7%, năm 2023 đạt 99,9% và Quý I năm 
2024 đạt 99,8%).  

b) Về công bố, công khai TTHC 

Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 310 Quyết định công bố Danh 
mÿc 2.676 TTHC (trong đó ban hành mới 365 TTHC; sửa đổi, bổ sung 1.810 

TTHC; thay thế 85 TTHC; bãi bỏ 416 TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý 
cāa các sở, ban, ngành và thực hián viác tích hợp dữ liáu; nhập sửa đổi, bổ sung 
thông tin các TTHC trên Cơ sở dữ liáu quốc gia về TTHC theo quy định. Đồng 
thời, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ban hành 275 Quyết định phê duyát quy 
trình nội bộ giải quyết 335 TTHC liên thông và 824 TTHC không liên thông 

thuộc phạm vi chức năng quản lý cāa các sở, ban, ngành; 100% quy trình nội bộ 
được thiết lập quy trình đián tử để tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết TTHC và được công khai, minh bạch theo quy định. 

(Số liệu tại mÿc V kèm theo báo cáo này) 

c) Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến 

- Āy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch15
 triển khai công tác số hóa 

thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phÿc vÿ hành chính 
công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyán, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2023 
đến ngày 15/3/2024, tỷ lá số hóa thành phần hồ sơ cāa cả tỉnh đạt 74,94% (bao 

gồm: cấp tỉnh đạt 87,4%; cấp huyán đạt 74,5%, cấp xã đạt 70,5%); tỷ lá số hóa 
kết quả giải quyết TTHC cả tỉnh đạt 94,4% (bao gồm: cấp tỉnh đạt 93,5%, cấp 
huyán đạt 91,7%, cấp xã đạt 96,2%). 

Ngoài ra, đã triển khai thực hián tốt dịch vÿ <Chứng thực bản sao đián tử 
từ bản chính= trên địa bàn tỉnh và sử dÿng lại kết quả bản sao chứng thực đián tử 
để thực hián dịch vÿ công trực tuyến toàn trình tại các cơ quan, đơn vị, địa 
phương từng bước có sự chuyển biến. Theo đó, kết quả <Chứng thực bản sao 
đián tử từ bản chính= đạt được qua các năm: năm 2021 phát sinh 8.749 hồ sơ, 

năm 2022 phát sinh 34.351 hồ sơ, năm 2023: 97.855 hồ sơ  và quý I năm 2024: 
9466 hồ sơ. 

                                           
14

 Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26/4/2022 cāa Āy ban nhân dân tỉnh.  
15

 Quyết định số 4023/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 
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- Triển khai thực hián Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 
2022 cāa Chính phā quy định về viác cung cấp thông tin và dịch vÿ công trực 
tuyến cāa cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Theo đó, toàn tỉnh đang 
cung cấp 912 dịch vÿ công trực tuyến toàn trình, bao gồm: 716 dịch vÿ công cấp 
tỉnh, 134 dịch vÿ công cấp huyán và 62 dịch vÿ công cấp xã; 716 dịch vÿ công 
trực tuyến một phần, bao gồm: 504 dịch vÿ công cấp tỉnh, 154 dịch vÿ công cấp 
huyán và 58 dịch vÿ công cấp xã, đạt tỷ lá 100% TTHC có đā điều kián được 
cung cấp trực tuyến; 100% dịch vÿ công trực tuyến toàn trình, một phần cāa tỉnh 
được tích hợp trên Cổng Dịch vÿ công quốc gia; 100% TTHC có thu phí, lá phí 
được cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 
31/3/2024, toàn tỉnh tiếp nhận tổng số 1.660.340 hồ sơ, trong đó có 539.125 hồ 
sơ được tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến, đạt tỷ lá 32,47% (bao gồm, cấp 
tỉnh: 165.450/271.462 hồ sơ, đạt tỷ lá 60,95%; cấp huyán: 109.571/476.588 hồ 
sơ, đạt tỷ lá 22,99% và cấp xã: 264.104/912.290 hồ sơ, đạt tỷ lá 28,95%). Thanh 

toán trực tuyến phát sinh 466,706 giao dịch, với số tiền 41,2 tỷ đồng. 
Ngoài ra, Āy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và triển khai thực hián bước 

đầu có hiáu quả Đề án phát huy vai trò cāa đoàn viên, thanh niên trong viác thực 
hián dịch vÿ công trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 5299/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 12 năm 2021 cāa Āy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Đề án 5299), tổ 
chức Đoàn các cấp đã ra quân các mô hình, đẩy mạnh triển khai các hoạt động 
tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân mở tài khoản dịch vÿ công và nộp hồ 
sơ trực tuyến, đóng góp ngày càng tích cực vào sự chuyển biến cāa viác sử dÿng 
dịch vÿ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, thể hián ở một số chỉ tiêu chā yếu như: 
số lượng tài khoản sử dÿng Cổng Dịch vÿ công được người dân trên địa bàn tỉnh 
tạo lập là 139.788 tài khoản (chưa bao gồm tài khoản định danh đián tử trên ứng 
dÿng VNeID); trong đó, số lượng tài khoản công dân do đoàn viên thanh niên hướng 
dẫn tạo lập là 137.589 tài khoản, chiếm 208%. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 
cāa toàn tỉnh từ ngày 01/3/202316

 đến ngày 31/3/2024 là 341.483 hồ sơ; trong đó, hồ 
sơ do đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hián chiếm 17% (58.912 

hồ sơ)17
. Hián nay Āy ban nhân dân tỉnh đang triển khai mô hình <Hành chính 

phÿc vÿ người dân= và mô hình <Tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC phi địa giới 
hành chính=. 

d) Về theo dõi, đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp 

- Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản18
 triển khai Quyết định 

số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 cāa Thā tướng Chính phā phê duyát 
Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phÿc vÿ người dân, doanh 
nghiáp trong thực hián TTHC, dịch vÿ công theo thời gian thực trên môi trường 
                                           
16

 Thời điểm ra quân Đội thanh niên tình nguyán thực hián dịch vÿ công trực tuyến (theo Kế hoạch số 38-

KH/TĐTN-TTNTH ngày 20/02/2023 cāa Tỉnh đoàn về viác thực hián công trình thanh niên "Tuổi trẻ Bình Định 
tiên phong chuyển đổi số" năm 2023). 
17

 Số liáu được thống kê từ Há thống báo cáo Đề án 5299, Há thống báo cáo Đề án 5299 được kết nối, chia sẻ dữ 
liáu với <Há thống thông tin giải quyết thā tÿc hành chính= cāa tỉnh để đối soát, kiểm chứng tính chính xác, 
trung thực cāa số liáu. 
18

 Công văn số 4638/UBND-KSTT ngày 12/8/2022 cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 
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đián tử. Theo đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triát viác nghiên 
cứu các nội dung Bộ chỉ số, theo dõi, quản lý kết quả đánh giá chất lượng công 
tác giải quyết TTHC cāa cơ quan, đơn vị mình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, 
chấn chỉnh viác thực hián, cÿ thể: (i) rà soát, tham mưu chuẩn hóa, điều chỉnh 
quy trình giải quyết TTHC đảm bảo đúng thời hạn giải quyết (thời hạn theo 
<ngày= hoặc <ngày làm viác=) theo phương pháp đánh giá quy định tại Quyết 
định nêu trên19

; (ii) rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ đối với các TTHC giải 
quyết trong ngày nhằm đơn giản hóa các bước xử lý hồ sơ trên Phần mềm Một 
cửa đián tử cāa tỉnh, góp phần hạn chế tình trạng hồ sơ bị phản ánh trạng thái trß 
hạn trên Cổng Dịch vÿ công quốc gia và Cổng Dịch vÿ công cāa tỉnh. Đến nay, 

Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh đã công bố chuẩn hóa thời hạn giải quyết đối với 
37 TTHC thuộc phạm vi quản lý cāa 07 cơ quan20

 theo quy định tại các văn bản 
quy phạm pháp luật, phê duyát quy trình tái cấu trúc đối với 54 TTHC thuộc 
phạm vi quản lý cāa 07 cơ quan21

. 

- Để phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời chấn chỉnh, khắc phÿc 
những mặt còn tồn tại, hạn chế theo nội dung chỉ đạo cāa Thā tướng Chính phā 
tại <Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 về viác tiếp tÿc đẩy mạnh 
các giải pháp cải cách và nâng cao hiáu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vÿ 
công phÿc vÿ người dân, doanh nghiáp= và <Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11 

tháng 02 năm 2024 về tiếp tÿc đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, 
địa phương năm 2024 và các năm tiếp theo=, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Chỉ thị22

 về thúc đẩy cải cách TTHC, cải thián chất lượng dịch vÿ công 
trực tuyến gắn với đẩy mạnh thực hián Đề án 06 nhằm nâng cao chất lượng phÿc 
vÿ hành chính cho người dân, doanh nghiáp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hàng 
tháng kịp thời ban hành các Báo cáo23

 kết quả thực hián 07 chỉ tiêu liên quan Bộ 
chỉ số phÿc vÿ người dân, doanh nghiáp trên địa bàn tỉnh và thông báo24

 công 

khai kết quả đánh giá chất lượng phÿc vÿ người dân, doanh nghiáp trong thực 
hián TTHC, dịch vÿ công theo thời gian thực trên môi trường đián tử theo Quyết 
định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 cāa Thā tướng Chính phā25

. 

                                           
19

 Báo cáo số 270/BC-VPUBND ngày 24/5/2022 cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh về một số nhiám vÿ liên 
quan đến viác rà soát, xác nhận thông tin thời gian giải quyết TTHC theo <NGÀY= hoặc <NGÀY LÀM VIàC= 
phÿc vÿ viác đánh giá chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC cāa tỉnh; Công văn số 2916/UBND-KSTT ngày 

31/5/2022 chỉ đạo khắc phÿc một số tồn tại và nâng cao chất lượng tham mưu công bố TTHC; Công văn số 
290/VPUBND-KSTT ngày 01/6/2022 cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn khắc phÿc một số tồn tại 
và nâng cao chất lượng tham mưu công bố TTHC. 
20

 Sở Nông nghiáp và Phát triển nông thôn (02 TTHC), Sở Thông tin Truyền thông (07 TTHC), Sở Tư pháp (03 
TTHC), Ban Quản lý Khu kinh tế (05 TTHC), Sở Kế hoạch và Đầu tư (02 TTHC), Sở Xây dựng (04 TTHC), Sở 
Tài nguyên và Môi trường (14 TTHC). 
21

 Sở Tư pháp (23 TTHC), Sở Nông nghiáp và Phát triển nông thôn (02 TTHC), Sở Giao thông vận tải (01 
TTHC), Sở Nội vÿ (17 TTHC), Sở Kế hoạch và Đầu tư (03 TTHC), Sở Y tế (02 TTHC), Sở Tài nguyên và Môi 
trường (02 TTHC). 
22

 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/03/2024 cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 
23

 Báo cáo số 157/BC-VPUBND ngày 15/03/2024 cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hián 07 chỉ 
tiêu liên quan Bộ chỉ số phÿc vÿ người dân, doanh nghiáp trong tháng 02/2024 trên địa bàn tỉnh. 
24

 Thông báo số 80/TB-VPUBND ngày 01/02/2024 và Thông báo số 147/TB-VPUBND ngày 14/03/2024 cāa 

Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh. 
25

 Thông báo số 147/TB-VPUBND ngày 14/3/2024 và Thông báo số 80/TB-VPUBND ngày 01/02/2024 cāa Văn 
phòng Āy ban nhân dân tỉnh.  
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- Ban hành Quyết định26
 giao 07 chỉ tiêu liên quan đến <Bộ chỉ số phÿc vÿ 

người dân, doanh nghiáp trong thực hián TTHC, dịch vÿ công trực tuyến= trên 
địa bàn tỉnh trong năm 2024 cho 18 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, 11 Āy ban 
nhân dân cấp huyán (bao gồm 07 chỉ tiêu: (i) Hồ sơ trực tuyến, (ii) Thanh toán 
trực tuyến, (iii) Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, (iv) khai thác, sử dÿng 
lại thông tin số hóa, (v) Cấp kết quả đián tử, (vi) Dịch vÿ công trực tuyến có 
phát sinh hồ sơ trực tuyến và (vii) TTHC cung cấp thanh toán trực tuyến có phát 
sinh giao dịch thanh toán trực tuyến). Đến nay đã có 11/11 đơn vị cấp huyán đã 
có văn bản giao chỉ tiêu cho đơn vị cấp xã.  

3. VÁ ti¿p nh¿n, xÿ lý phÁn ánh ki¿n nghã 
Trong kỳ báo cáo, Āy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận, chuyển đến các cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý và trả lời 631 phản ánh, kiến nghị, trong đó:  
- Số tiếp nhận mới trong kỳ: 604 phản ánh, kiến nghị. 
- Số tiếp nhận từ kỳ trước chuyển qua: 27 phản ánh, kiến nghị. 
- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý và đăng tải công khai: 626 phản ánh, kiến 

nghị. 
- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 05 phản ánh, kiến nghị. 

(Số liệu chi tiết tại Mÿc VI Phÿ lÿc kèm theo Báo cáo) 
III. KHÓ KH�N, V¯àNG MÀC VÀ BÀI HäC KINH NGHIÞM 

1. Khó kh�n, v°áng mÁc  
- Nhiều TTHC có thành phần hồ sơ phức tạp, dung lượng lớn, khó số hóa 

để cập nhập vào há thống theo quy định; nhiều thành phần hồ sơ trong VBQPPL 
hoặc quyết định công bố còn quy định chung chung, chưa cÿ thể nên khó xác 
định được các loại văn bản, giấy tờ cần nộp. Ví dÿ: TTHC <Cấp Giấy chứng 
nhận cửa hàng đā điều kián bán lẻ xăng dầu= có thành phần hồ sơ <Tài liáu 
chứng minh tính hợp pháp về xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu=, lĩnh vực 
Đián, Hoá chất, Quản lý chất lượng công trình xây dựng... với thành phần hồ sơ 
tương đối phức tạp.  

- Một số TTHC chưa quy định đầy đā các yếu tố cấu thành TTHC hoặc 
chưa quy định rõ ràng, cÿ thể gây khó khăn trong quá trình thực hián, Ví dÿ: (i) 
Thā tÿc đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia 
(trong đó thời hạn giải quyết quy định <hàng năm=), (ii) Phê duyát phương án 
bảo vá đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền cāa Āy ban nhân dân tỉnh (trong đó 
thời hạn giải quyết quy định <Không quy định=),... 

- Tỷ lá tái sử dÿng dữ liáu đián tử về TTHC chưa cao, chưa phÿc vÿ hiáu 
quả cho viác giảm giấy tờ, thành phần hồ sơ khi người dân, doanh nghiáp thực 
hián TTHC.  

- Hián nay có một số Quyết định công bố TTHC được Bộ, ngành Trung 

ương lấy số trước, thời điểm cách xa so với ngày thực ký, ban hành; viác này 
                                           
26

 Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh. 
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dẫn đến Quyết định công bố danh mÿc TTHC cāa tỉnh bị đánh giá là trß hạn trên 
Cổng Dịch vÿ công quốc gia (vì căn cứ thời gian Bộ đã lấy số trước), ảnh hưởng 

đến kết quả đánh giá Chỉ số phÿc vÿ người dân, doanh nghiáp cāa địa phương. 
Do đó, đề nghị các Bộ, ngành khắc phÿc tình trạng này. 

- Āy ban nhân dân cấp tỉnh không có thẩm quyền thực thi phương án đơn 
giản hóa TTHC đối với trường hợp cắt giảm thành phần hồ sơ, vì đã thực hián 
được giải pháp quản lý khác (ví dÿ liên thông dữ liáu quản lý). Viác nghiên cứu, 
xây dựng các phương án đơn giản hóa tốn nhiều thời gian, công sức nhưng địa 
phương chỉ có thể kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét.  

- Hầu hết người dân chưa có chữ ký số cá nhân để ký tờ đơn, tờ khai đián 
tử khi nộp hồ sơ thā tÿc hành chính trực tuyến; hồ sơ, quy trình giải quyết cāa 
nhiều thā tÿc hành chính tuy đã có sự cải tiến, từng bước đơn giản hóa nhưng 
vẫn còn rườm rà, khó thực hián, nhất là theo phương thức trực tuyến; ngoài ra, 

áp lực chỉ tiêu về dịch vÿ công trực tuyến nên còn có tình trạng làm thay, làm hộ 
người dân, dẫn đến kỹ năng số cāa người dân chậm có sự cải thián.  

2. Bài håc kinh nghißm 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, điều hành cāa các cấp āy đảng, chính 
quyền đối với công tác cải cách hành chính; xác định rõ trách nhiám cāa từng 
cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiám cāa người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hián nhiám vÿ cải cách hành chính; 
coi cải cách hành chính thật sự là một khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã 

hội và là nhiám vÿ trọng tâm, thường xuyên cāa tất cả các cơ quan trong há 
thống chính trị; kết quả thực hián cải cách hành chính phải là tiêu chí quan trọng 
để đánh giá, phân loại và bình xét thi đua khen thưởng người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị, địa phương. 

- Bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, quyết tâm, quyết liát, liên tÿc trong triển 
khai cải cách hành chính với các mÿc tiêu, giải pháp cÿ thể, có trọng tâm, trọng 
điểm, gắn với thực hián nhiám vÿ chính trị cāa cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, doanh nghiáp; khảo sát, 
đánh giá mức độ hài lòng cāa người dân và doanh nghiáp về sự phÿc vÿ cāa các 
cơ quan nhà nước để khắc phÿc ngay những hạn chế, thiếu sót trong công tác cải 
cách hành chính.  

- Nâng cao năng lực, kỹ năng làm viác, tinh thần trách nhiám và ý thức 
phÿc vÿ cāa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xử lý kiên quyết, kịp thời, 
nghiêm minh cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật; chấn chỉnh, phê 
bình cá nhân, tổ chức chưa làm tốt, hiáu quả thấp. 

- Chú trọng thực hián một cách thực chất, đồng bộ, đầy đā các nội dung 
trong công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải 
cách TTHC; tập trung xây dựng và hoàn thián theo thẩm quyền há thống thể chế 
nhằm triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiám vÿ cải cách hành chính được các 
cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo phát huy tính hiáu lực, hiáu quả trong 
công tác quản lý.  
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá 
trình triển khai thực hián cải cách hành chính; phát huy tốt vai trò giám sát cāa 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến thực sự và 
rõ nét trong thực hián kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiám thực thi công 
vÿ cāa cán bộ, công chức, viên chức. 

IV. NHIÞM VĀ, GIÀI PHÁP TRONG N�M 2024 

1. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thúc đẩy viác sử dÿng dịch vÿ công 
trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025. 

2. Xây dựng Quy chế thực hián công tác số hoá và tái sử dÿng dữ liáu 
thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. 

3. Triển khai Kế hoạch thực hián thí điểm viác tiếp nhận và giải quyết 
TTHC không phÿ thuộc vào địa giới hành chính. 

4. Tiếp tÿc triển khai Đề án <Thực hián cơ chế giao doanh nghiáp đảm 
nhận nhiám vÿ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Định= (ban hành theo Quyết định số 4294/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 cāa Āy ban nhân dân tỉnh). 
5. Xây dựng công cÿ quản lý dữ liáu TTHC phÿc vÿ nâng cao hiáu quả 

công tác chỉ đạo, điều hành. 
6. Tiếp tÿc đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách hành chính, trọng 

tâm là công tác kiểm soát TTHC, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền người lao 
động thực hián giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiáp trên Cổng Dịch vÿ 
công quốc gia và há thống dịch vÿ công cāa tỉnh, tuyên truyền vận động các 
đối tượng an sinh xã hội nhận trợ cấp qua tài khoản không dùng tiền mặt.  

7. Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. 
Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ viác thực hián hoạt động kiểm soát TTHC 
tại các bộ phận. Chú trọng triển khai bằng hình thức tự kiểm tra. Kịp thời xử lý 
các hành vi nhũng nhißu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết 
TTHC. 

8. Tiếp tÿc triển khai hiáu quả Đề án 06 cāa Chính phā, Đề án <Phát huy 
vai trò cāa đoàn viên, thanh niên trong viác thực hián dịch vÿ công trực tuyến 
giai đoạn 2022 – 2027= trên địa bàn tỉnh. 

9. Đẩy mạnh công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, thường xuyên rà soát, 
kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉnh sửa, loại bỏ những giấy tờ không cần thiết 
trong giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trên một số lĩnh 
vực. Đồng thời, có những đề xuất các nhiám vÿ, sáng kiến, giải pháp đơn giản 
hóa các TTHC, tham gia xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC bảo 
đảm phù hợp, nhanh chóng, chính xác, khoa học, thuận tián. 

10. Tăng cường phân cấp, āy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao 
năng lực thực thi công vÿ các cấp, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc trong giải 
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quyết TTHC để giảm tầng nấc trung gian và nhanh chóng, kịp thời chấm dứt tình 
trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị. 

V. KI¾N NGHâ, ĐÀ XUÂT 

* Kính đề nghị Chính phā: 

- Kiến nghị Quốc hội xem xét quy định thống nhất thời gian giải quyết hồ 
sơ TTHC là <ngày làm viác= trong ban hành văn bản Luật, văn bản dưới Luật có 
quy định TTHC. 

- Xem xét có cơ chế để địa phương chā động thực hián thí điểm các 
Phương án đơn giản hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ. Vì theo quy định hián nay 
Āy ban nhân dân cấp tỉnh không có thẩm quyền thực thi các phương án đơn giản 
hóa TTHC đối với trường hợp cắt giảm thành phần hồ sơ. Viác nghiên cứu, xây 
dựng các phương án đơn giản hóa tốn nhiều thời gian, công sức nhưng địa 
phương chỉ có thể dừng lại ở viác kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, 
làm giảm hiáu quả cāa công tác rà soát, đánh giá TTHC tại địa phương.  

- Xem xét chỉ đạo viác tổng rà soát các TTHC không phát sinh hồ sơ liên 

tÿc trong 05 năm liền kề trên toàn quốc để công bố bãi bỏ, nhằm tạo điều kián 
thuận lợi cho địa phương trong công tác quản lý TTHC. 

Āy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Văn phòng Chính phā xem 

xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cÿc Kiểm soát TTHC (b/c); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 
- UBND các huyán, thị xã, thành phố; 
- VNPT Bình Định, Bưu đián tỉnh; 
- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 
- THCB, PVHCC, HCTC; 

- Tổ CCHC cāa VP UBND tỉnh; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lưu: VT, KSTT(C). 

KT. CHĂ TâCH 
PHÓ CHĂ TâCH 

 
 
 
 
 

Lâm HÁi Giang 
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Phā lāc 
K¿t quÁ rà soát, xÿ lý các v°áng mÁc, bÃt c¿p vÁ thă tāc hành chính 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND  ngày     /    /2024 

cāa Āy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

I. Kết quả cắt giảm chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh  

Số l°ÿng QĐKD  Chi phí tuân thă QĐKD  

ST
T 

Tên thă tāc hành chính 
Chi phí tuân 

thă đã cÁt giÁm 
(đồng/năm) 

Tỷ lß cÁt giÁm 
chi phí tuân 

thă (%) 

(1) (2) 

 

(3) (4) 

1.  Thanh toán chi phí có liên quan đến viác xử lý tài 
sản công 

41.608.000  

 
16% 

2.  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương 

5.706.240  17,05% 

3.  Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đā điều kián bán lẻ 
xăng dầu 26.129.000  13,63% 

4.  Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đā điều kián bán 
lẻ xăng dầu 40.920.000  20,73% 

5.  Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiáp nông 
thôn tiêu biểu cấp tỉnh 195.426.000  16,75% 

6.  Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 121.871.200  58% 

7.  Cấp lại giấy phép tài nguyên nước 1.371.051  8,9% 

8.  Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 72.279.040  8,7% 

9.  Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hián 
quảng cáo 

57.386.000  60,61% 

10.  Đổi Giấy phép lái xe Quân sự do Bộ Quốc phòng 
cấp 

3.566.400  12,69% 

11.  Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ 
hướng dẫn viên du lịch nội địa 

2.557.924  13% 

12.  Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
địa phương khi đưa vào sử dÿng các loại máy, thiết 
bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
động 

3.566.400  16,55% 

13.  Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, 
nguyên liáu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh 
không vì mÿc đích thương mại 

443.168  6,18% 

14.  Cho phép hāy thuốc gây nghián, thuốc hướng thần, 
thuốc tiền chất, nguyên liáu làm thuốc là dược chất 
gây nghián, dược chất hướng thần, tiền chất dùng 
làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dÿng với 
cơ sở có sử dÿng, kinh doanh thuốc gây nghián, 

664.752  
13,5% 

 

http://sgtvt.binhdinh.gov.vn/upload/files/TT41.doc
http://sgtvt.binhdinh.gov.vn/upload/files/TT41.doc
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Số l°ÿng QĐKD  Chi phí tuân thă QĐKD  

ST
T 

Tên thă tāc hành chính 
Chi phí tuân 

thă đã cÁt giÁm 
(đồng/năm) 

Tỷ lß cÁt giÁm 
chi phí tuân 

thă (%) 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liáu làm 
thuốc là dược chất gây nghián, dược chất hướng 
thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, 
xuất khẩu, nhập khẩu) 

15.  Cho phép mua thuốc gây nghián, thuốc hướng thần, 
thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 
chất thuộc thẩm quyền cāa Sở Y tế 

7.977.024  12,31% 

16.  Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm 1.329.504  22,45% 

17.  Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế 
xã 

7.977.024  8,3% 

18.  Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bánh, 
chữa bánh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và 
tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền cāa Sở 
Y tế 

1.772.672   12,3% 

19.  Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu 
chính (cấp tỉnh) 11.888.000  32,6% 

20.  Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiáp khoa học và 
công nghá  886.336  18,15% 

21.  Chấp thuận nhà đầu tư cāa UBND cấp tỉnh 49.929.600  18,93%. 

22.  Điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư cāa 
UBND cấp tỉnh 

5.494.700  11,91% 

23.  Chấp thuận chā trương đầu tư cāa UBND cấp tỉnh 133.145.600  15,87% 

24.  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu 
tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu 
tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận cāa 
UBND cấp tỉnh 

16.643.200  16,93% 

25.  Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 
thuận chā trương đầu tư cāa Āy ban nhân dân cấp 
tỉnh 

83.216.000  18,62% 

26.  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu 
tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo 
đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận cāa 
UBND cấp tỉnh 

3.328.640  17,31% 

27.  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, 
tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc 
thẩm quyền chấp thuận cāa UBND cấp tỉnh 

3.328.640  19,83% 

28.  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, 
tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ 
chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp 
thuận cāa UBND cấp tỉnh 

3.328.640  20,71% 

29.  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dÿng 
quyền sử dÿng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự 
án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiáp đối với dự 
án thuộc thẩm quyền chấp thuận cāa UBND cấp 

3.328.640  20,26% 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Số l°ÿng QĐKD  Chi phí tuân thă QĐKD  

ST
T 

Tên thă tāc hành chính 
Chi phí tuân 

thă đã cÁt giÁm 
(đồng/năm) 

Tỷ lß cÁt giÁm 
chi phí tuân 

thă (%) 
tỉnh 

30.  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dÿng 
quyền sử dÿng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự 
án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiáp đối với dự 
án thuộc thẩm quyền chấp thuận cāa UBND cấp 
tỉnh 

3.328.640  19,56% 

31.  Tặng danh hiáu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành 
đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương  

65.384.000  50,92% 

32.  Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn 
thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương  

167.472.200  30,94% 

33.  Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn 
thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương theo đợt hoặc chuyên đề  

118.880.000  31,87% 

34.  Tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể 
Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
theo đợt hoặc chuyên đề  

11.888.000  37,91% 

35.  Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn 
thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương cho gia đình  

10.922.100  36,02% 

36.  Tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể 
Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  166.432.000  37,91% 

37.  Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể 
Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
về thành tích đối ngoại   

57.954.000  43,72% 

38.   Tặng danh hiáu Tập thể lao động xuất sắc  163.757.200  24,16% 

39.   Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn 
thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương về thành tích đột xuất 

51.356.160  59,25% 

40.  Tặng Giấy khen cāa Chā tịch UBND cấp huyán 
huyán về thành tích thực hián nhiám vÿ chính trị  408.055.600   18,466% 

41.  Tặng danh hiáu Tập thể lao động tiên tiến  77.272.000  23,39% 

42.  Tặng danh hiáu Chiến sĩ thi đua cơ sở  29.720.000  19,1% 

43.  Tặng danh hiáu Lao động tiên tiến  47.552.000  8,83%. 

44.   Tặng Giấy khen cāa Chā tịch UBND cấp huyán về 
thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề  

41.608.000 

 
18,17% 

45.  Tặng Giấy khen cāa Chā tịch UBND cấp huyán về 
thành tích đối ngoại  5.795.400  22,80%. 

46.  Tặng Giấy khen cāa Chā tịch UBND cấp huyán về 
thành tích đột xuất  30.908.800  60,81% 

47.  Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiáp nông 
thôn tiêu biểu cấp huyán 

19.542.6000  16,75% 
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Số l°ÿng QĐKD  Chi phí tuân thă QĐKD  

ST
T 

Tên thă tāc hành chính 
Chi phí tuân 

thă đã cÁt giÁm 
(đồng/năm) 

Tỷ lß cÁt giÁm 
chi phí tuân 

thă (%) 

48.  Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12.601.280  27,4% 

49.  Tặng Giấy khen cāa Chā tịch UBND cấp xã về thực 
hián nhiám vÿ chính trị 23.776.000  23,39% 

50.  Tặng Giấy khen cāa Chā tịch UBND cấp xã về 
thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 

11.888.000  23,39% 

51.  Tặng Giấy khen cāa Chā tịch UBND cấp xã cho gia 
đình  5.944.000  23,39% 

52.  Tặng Giấy khen cāa Chā tịch UBND cấp xã về 
thành tích đột xuất 15.454.400  60,81% 

53.  Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 
đặc biát, cấp I, cấp II (Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án 

156.921.600 40,03% 

54.  Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với 
công trình cấp đặc biát, cấp I, cấp II (công trình 
Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự án) 

2.377.600 39,96% 

55.  Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc 
biát, cấp I, cấp II (công trình Không theo 
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

2.377.600 6,62% 

56.  Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công 
trình cấp đặc biát, cấp I, cấp II (công trình Không 
theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

21.398.400 6,61% 

57.  Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 
thuận chā trương đầu tư cāa Ban Quản lý  56.062.600 16,4 % 

58.  Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 
thuận chā trương đầu tư cāa Āy ban nhân dân cấp 
tỉnh(BQL) 

6.684.280 18,7% 

59.  Chấp thuận chā trương đầu tư cāa Ban Quản lý quy 
định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP  

45.309.400 13,4% 

60.  Chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực 
hián tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 9.197.120 28% 
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Số l°ÿng QĐKD  Chi phí tuân thă QĐKD  

ST
T 

Tên thă tāc hành chính 
Chi phí tuân 

thă đã cÁt giÁm 
(đồng/năm) 

Tỷ lß cÁt giÁm 
chi phí tuân 

thă (%) 
cāa Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

61.  Quyết định thanh lý tài sản công  83.086.600 16,41% 

62.  Phê duyát, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình 
lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án 
do Chā tịch cấp tỉnh quyết định đầu tư)  

11.522.368 11,1%. 

63.  Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vá và Phát 
triển rừng cāa tỉnh 

18.723.848 7,5% 

64.  Thành lập hội cấp tỉnh  8.559.360 55% 

65.  Phê duyát điều lá hội  34.237.440 54% 

66.  Đổi tên hội cấp tỉnh  9.034.880 58% 

67.  Báo cáo tổ chức đại hội nhiám kỳ, đại hội bất 
thường cấp Tỉnh 

6.181.760 49% 

68.  Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên 
bảng quảng cáo, băng-rôn  

15.275.600 2% 

69.  Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
hạng II, III (do lỗi cāa cơ quan cấp) 3.960.000 25.98% 

70.  Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
hạng II, hạng III (do lỗi cāa cơ quan cấp) 3.168.000 25.71% 

71.  Thẩm định nhiám vÿ, nhiám vÿ điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết cāa dự án đầu tư xây dựng công trình 
theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê 
duyát cāa UBND cấp tỉnh  

128.754.000 22.10% 

72.  Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết cāa dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình 
thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyát cāa 
UBND cấp tỉnh 

69.020.000 9.48% 

73.  Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết cāa dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình 
thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyát cāa 
UBND cấp tỉnh 

40.450.330 21.82% 

74.  Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử 
dÿng người lao động nước ngoài  12.948.520 21,76%. 

75.  Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại  3.863.600 21.90% 

76.  Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động 
giáo dÿc 

11.079.200 22,11%. 

77.  Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe cāa nước 
ngoài cấp  11.888.000 13,5%. 

78.  Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong 
giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)   23.776.000 64,5% 

79.  Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối 
với công trình đã vận hành (cấp tỉnh)  3.323.760 10,84% 
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Số l°ÿng QĐKD  Chi phí tuân thă QĐKD  

ST
T 

Tên thă tāc hành chính 
Chi phí tuân 

thă đã cÁt giÁm 
(đồng/năm) 

Tỷ lß cÁt giÁm 
chi phí tuân 

thă (%) 

80.  Phê duyát trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh)  79.770.240 10,04% 

81.  Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; 
cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có 
dự án đầu tư công trình (cấp tỉnh)  

110.792.000 16,53% 

82.  Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên 
bảng quảng cáo, băng-rôn  

15.275.600 2% 

83.  Thành lập hội cấp huyán 4279.680 55% 

84.  Phê duyát điều lá hội 8.559.360 54% 

85.  Đổi tên hội cấp huyán 4.517.440 58% 

86.  Báo cáo tổ chức đại hội nhiám kỳ, đại hội bất 
thường cấp huyán 

3.090.880 49% 

87.  Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 27.720.000 16,4% 

88.  Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai  6.336.000 26,89% 

89.  Đăng ký lại khai sinh (đối với trường hợp không 
cần phải xác minh)  

17.299.680 14,1% 

90.  Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
(cấp tỉnh)  1.345.900.800 52% 

91.  Thā tÿc Giao đất, cho thuê đất không thông qua 
hình thức đấu giá quyền sử dÿng đất đối với dự án 
phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét 
duyát hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà 
người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn 
giáo, người Viát Nam định cư ở nước  ngoài, doanh 
nghiáp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 
ngoài có chức năng ngoại giao  

287.726.720 54% 

92.  Thā tÿc Giao đất, cho thuê đất không thông qua 
hình thức đấu giá quyền sử dÿng đất đối với dự án 
không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
xét duyát; dự án không phải cấp giấy chứng nhận 
đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây 
dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là 
tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Viát Nam định cư ở 
nước ngoài, doanh nghiáp có vốn đầu tư nước 
ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 

4.747.490.880 54% 

93.  Thā tÿc: Đăng ký biến động về sử dÿng đất, tài sản 
gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được 
cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp 
nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm dián tích 
thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế 
quyền sử dÿng đất; thay đổi về nghĩa vÿ tài chính; 
thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung 
đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

1.520.118.560 42% 
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chi phí tuân 

thă (%) 

94.  Thā tÿc chấp thuận chā trương đầu tư cāa Ban 
Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP 

35.218.200 23,65%. 

95.  Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 
thuận chā trương đầu tư cāa Āy ban nhân dân cấp 
tỉnh (BQL) 

3.566.400 23,95% 

96.  Thā tÿc thẩm định nhiám vÿ, nhiám vÿ điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết cāa dự án đầu tư xây dựng công 
trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền 
phê duyát cāa UBND cấp huyán 

 

4.755.200 19,92%. 

97.  Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết cāa dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình 

thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyát cāa 
UBND cấp huyán 

 

28.531.200 9,86% 

98.  Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng 

 

120.184.880 31,56% 

99.  Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
(cấp Tỉnh) 
 

35.664.000 6.77% 

100. Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) 35.961.200 3,89% 

101. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kián vá sinh thú 
y (Cấp tỉnh)  5.318.016 6,6% 

102. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y  5.539.600 10,9% 

103. Thẩm định nhiám vÿ, nhiám vÿ điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết cāa dự án đầu tư xây dựng công trình 
theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê 
duyát cāa UBND cấp tỉnh 

45.144.000 12,24% 

104. Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biát, 
cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo 
tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 
tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 
theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

8.976.000 12,1% 

105. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 
cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở 

158.384.000 19,83% 

106. Công nhận chā đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc 
thẩm quyền cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh (trong 
trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà 
ở thương mại được chấp thuận chā trương đầu tư 
theo pháp luật về đầu tư) 

1.320.000 23% 
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Số l°ÿng QĐKD  Chi phí tuân thă QĐKD  

ST
T 

Tên thă tāc hành chính 
Chi phí tuân 

thă đã cÁt giÁm 
(đồng/năm) 

Tỷ lß cÁt giÁm 
chi phí tuân 

thă (%) 

107. Quyết định điều chuyển tài sản công  9.061.000 16,4% 

108. Cho phép mua thuốc gây nghián, thuốc hướng thần, 
thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền cāa Sở Y tế  59.440.000 32.45% 

109. Cho phép Đoàn khám bánh, chữa bánh trong nước 
tổ chức khám bánh, chữa bánh nhân đạo tại cơ sở 
khám bánh, chữa bánh trực thuộc Sở Y tế 

35.664.000 42.30% 

110. Cấp giấy chứng nhận đā điều kián kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Bơi, lặn 

9.510.400 16.38% 

111. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch 7.796.750 22.40% 

112. Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 

21.600.000 15.81% 

113. Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ 
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 
tỉnh 

27.883.240 61% 

114. Đăng ký hoạt động cāa tổ chức hành nghề luật sư  8.559.360 26.80% 

115. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá 
nhân 

9.510.400 17.10% 

116. Đăng ký lại khai tử  17.979.760 34,2% 

117. Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 2.072.720 3,80% 

118. Gia hạn giấy phép tiến hành công viác bức xạ - Sử 
dÿng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

32.400.000 9,20% 

119. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải 
phóng dân tộc, bảo vá tổ quốc và làm nghĩa vÿ quốc 
tế 

2.099.760 4,0% 

120. Thực hián, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hôị 
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng 

2.799.680.000 9.0% 

121. Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ 
cấp ưu đãi từ trần (đối với trợ cấp một lần và mai 
táng)  

307.964.800 8% 

122. Cấp mới Giấy phép lái xe   41.608.000.000 38,6% 

123. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vÿ 
tư vấn du học 

17.954.400 16% 

Tổng cßng: 123 TTHC 57.403.421.097  
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II. Kết quả thực hiện các nhóm TTHC liên thông 

TT 

Tên nhóm 
TTHC 

Số ký hißu Quy¿t đãnh quy đãnh 
Số l°ÿng hồ s¡ 

phát sinh 
GiÁi 
trình 

nguyên 
nhân, 
lý do 
thăc 
hißn 

không 
hißu 
quÁ 

Ki¿n 
nghã đÁ 
xuÃt, 
giÁi 

pháp 
Mã số 

Quy¿t đãnh 
ban hành 
Quy ch¿ 

nhóm 
TTHC liên 

thông 

Quy¿t đãnh 
công bố 

TTHC căa 
Chă tãch 

UBND tánh 

Quy¿t đãnh 
QTNB căa 
Chă tãch 

UBND tánh 

Thăc 
hißn 

đ¡n lẻ 

Thăc 
hißn 

nhóm 
TTHC 

1 

Nhóm thā tÿc 
Cấp Phiếu lý 
lịch tư pháp - 
Cấp Chứng 

chỉ hành nghề 
dược 

Quyết định 
số 

64/2021/QĐ
-UBND 

ngày 

29/10/2021 

Quyết định 
số 

4490/QĐ-

UBND 

ngày 

11/11/2021 

Quyết định 
số 

4711/QĐ-

UBND 

ngày 

27/11/2021 

1971 9 

Do nhu 

cầu 
công 

dân 

chưa 
nhiều 

Tiếp 
tÿc tăng 
cường 
công 

tác 

tuyên 

truyền  

2 

Nhóm TTHC 

Cấp phiếu lý 
lịch tư pháp - 

Cấp giấy 
phép lao động 
cho người lao 
động  nước 
ngoài làm 

viác tại Viát 
Nam 

Quyết định 
số 

11/2022/QĐ
-UBND 

ngày 

04/4/2022 

Quyết định 
số 

1309/QĐ-

UBND 

ngày 

21/4/2022 

Quyết định 
số 

1348/QĐ-

UBND 

ngày 

26/4/2022 

232 18 

Phần 
lớn đã 

có 

Phiếu 
lý lịch 
tư pháp 
trước 
khi đề 
nghị 
cấp 

GPLĐ 

Đẩy 
mạnh 
công 

tác 

tuyên 

truyền 
cho các 

Doanh 

nghiáp 
biết 
thực 
hián 

3 

Nhóm TTHC 

Đăng ký hộ 
kinh doanh và 

Đăng ký thuế 
cāa hộ kinh 

doanh 

Quyết định 
số 

60/2020/QĐ
-UBND 

ngày 

28/8/2020 

Quyết định 
số 

3672/QĐU
BND ngày 

07/9/2020 

  20.741   

4 

Nhóm TTHC 

về đầu tư, xây 
dựng, đất đai, 
môi trường và 

phòng cháy 

chữa cháy 
trên địa bàn 

tỉnh 

Quyết định 
số 

4147/QĐ-

UBND 

ngày 

09/11/2023 

- - - - - - 

5 

Nhóm thā tÿc 
hành chính 

cấp giấy phép 
kinh doanh 

dịch vÿ 

Quyết định 
số 

4021/QĐ-

UBND 

ngày 

Quyết định 
số 

4601/QĐ-

UBND 

ngày 

Quyết định 
số 124/QĐ-

UBND 

ngày 

14 47 
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TT 

Tên nhóm 
TTHC 

Số ký hißu Quy¿t đãnh quy đãnh 
Số l°ÿng hồ s¡ 

phát sinh 
GiÁi 
trình 

nguyên 
nhân, 
lý do 
thăc 
hißn 

không 
hißu 
quÁ 

Ki¿n 
nghã đÁ 
xuÃt, 
giÁi 

pháp 
Mã số 

Quy¿t đãnh 
ban hành 
Quy ch¿ 

nhóm 
TTHC liên 

thông 

Quy¿t đãnh 
công bố 

TTHC căa 
Chă tãch 

UBND tánh 

Quy¿t đãnh 
QTNB căa 
Chă tãch 

UBND tánh 

Thăc 
hißn 

đ¡n lẻ 

Thăc 
hißn 

nhóm 
TTHC 

karaoke trên 

địa bàn tỉnh 
Bình Định 

02/12/2022  31/12/2022 11/01/2023 

 

III. K¿t quÁ phân cÃp trong giÁi quy¿t TTHC theo quy¿t đãnh căa đãa 
ph°¡ng 
 

TT Tên TTHC 

Số, ký hißu, 
ngày tháng 

n�m v�n bÁn 
thăc hißn 
phân cÃp 

TTHC 

Lo¿i  
phân cÃp27  

Chi phí tuân thă TTHC  

Tỷ lß cÁt 
giÁm chi 
phí tuân 
thă (%) 

Giữa 
các 

cấp 
hành 

chính 

Trong 

nội bộ 
bộ, cơ 
quan 

Trước 
phân 

cấp 

triệu 
VND) 

Sau 

phân 

cấp 

(triệu 
VND) 

 

 

Chi phí 

tuân 

thā đã 
cắt 

giảm 

(triệu 
VND) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(9)=(8)/ 

(6)*100%  

I LĨNH VĂC NGÀNH DU LâCH 

1.  

Công nhận cơ sở 
kinh doanh dịch vÿ 
thể thao đạt tiêu 

chuẩn phÿc vÿ 
khách du lịch (Mã 
TTHC: 1.004551); 

Quyết định số 
10/2018/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2018  

x      

2.  

Công nhận cơ sở 
kinh doanh dịch vÿ 
vui chơi, giải trí 
đạt tiêu chuẩn phÿc 
vÿ khách du lịch 
(Mã TTHC: 

1.004503) 

 x      

3.  

Công nhận cơ sở 
kinh doanh dịch vÿ 
chăm sóc sức khỏe 

 x      

                                           
27

 Điền số 1 tương ứng với TTHC tại cột (4) hoặc (5). Lưu ý các phương án phân cấp theo ngành dọc được tính 
là loại  phân cấp tại cột (4). 



23 

 

TT Tên TTHC 

Số, ký hißu, 
ngày tháng 

n�m v�n bÁn 
thăc hißn 
phân cÃp 

TTHC 

Lo¿i  
phân cÃp27  

Chi phí tuân thă TTHC  

Tỷ lß cÁt 
giÁm chi 
phí tuân 
thă (%) 

Giữa 
các 

cấp 
hành 

chính 

Trong 

nội bộ 
bộ, cơ 
quan 

Trước 
phân 

cấp 

triệu 
VND) 

Sau 

phân 

cấp 

(triệu 
VND) 

 

 

Chi phí 

tuân 

thā đã 
cắt 

giảm 

(triệu 
VND) 

 đạt tiêu chuẩn phÿc 
vÿ khách du lịch 
(Mã TTHC: 

1.001455) 

4.  

Công nhận cơ sở 
kinh doanh dịch vÿ 
mua sắm đạt tiêu 
chuẩn phÿc vÿ 
khách du lịch (Mã 
TTHC: 1.004580) 

 x      

5.  

Công nhận cơ sở 
kinh doanh dịch vÿ 
ăn uống đạt tiêu 
chuẩn phÿc vÿ 
khách du lịch (Mã 
TTHC: 1.004572) 

 x      

6.  

Công nhận Khu du 
lịch cấp tỉnh (Đối 
với Khu Du lịch 
nằm trên địa bàn 01 
đơn vị hành chính 
cấp huyện) (Mã 

TTHC: 1.003490) 

 x      

II LĨNH VĂC NGÀNH NÞI VĀ 

7.  
Thā tÿc thi tuyển 
viên chức 

Quyết định số 
10/2022/UBND 

ngày 01/4/2022 

X      

8.  
Thā tÿc xét tuyển 
viên chức 

X      

9.  
Thā tÿc tiếp nhận 
vào làm viên chức 

X      
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TT Tên TTHC 

Số, ký hißu, 
ngày tháng 

n�m v�n bÁn 
thăc hißn 
phân cÃp 

TTHC 

Lo¿i  
phân cÃp27  

Chi phí tuân thă TTHC  

Tỷ lß cÁt 
giÁm chi 
phí tuân 
thă (%) 

Giữa 
các 

cấp 
hành 

chính 

Trong 

nội bộ 
bộ, cơ 
quan 

Trước 
phân 

cấp 

triệu 
VND) 

Sau 

phân 

cấp 

(triệu 
VND) 

 

 

Chi phí 

tuân 

thā đã 
cắt 

giảm 

(triệu 
VND) 

 

10.  

Thăng hạng chức 
danh nghề nghiáp 
viên chức (hạng IV, 
hạng III) 

X      

Tổng cßng: 10 TTHC        
 

 

IV. K¿t quÁ công bố, cÁt giÁm, đ¡n giÁn hóa TTHC nßi bß theo thẩm quyÁn 
căa đãa ph°¡ng 
 
 

STT 
 

Tên 
TTHC 
nßi bß 

Số, ký hißu, 
ngày tháng 

n�m v�n 
bÁn phê 

duyßt/ thăc 
thi ph°¡ng 

án phân 
cÃp 

K¿t quÁ  
cÁt giÁm, đ¡n 

giÁn hóa28 
Chi phí tuân thă TTHC nßi bß 

Tỷ lß 
cÁt 

giÁm 
chi phí 
tuân 

thă (%) 

Đã phê 
duyßt 

ph°¡ng 
án 

Đã 
hoàn 
thành 

thăc thi 
ph°¡ng 

án 

Tr°ác khi 
cÁt giÁm, 
đ¡n giÁn 

hóa 
(triệu VND) 

Sau khi cÁt 
giÁm, đ¡n 
giÁn hóa 

(triệu VND) 

Chi phí 
tuân thă 

đã cÁt 
giÁm 
(triệu 
VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(9)=(8)/ 

(6)*100

% 

I TTHC nßi bß giāa các c¡ quan HCNN (12 TTHC) 

1.  

Thẩm định 
kết quả 
Chỉ số cải 
cách hành 

chính 

Quyết định 
số 

4617/QĐ-

UBND 

ngày 

13/12/2023 

1  245326575 81549000 81549000 33% 

2.  

Gia hạn 
chấp thuận 
xây dựng 
công trình 

thiết yếu 

Quyết định 
số 

4617/QĐ-

UBND 

ngày 

1  28179470 21829167 6350303 
22,54 

% 

                                           
28

 Điền số 1 tương ứng với TTHC tại cột (4) hoặc (5). 
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STT 
 

Tên 
TTHC 
nßi bß 

Số, ký hißu, 
ngày tháng 

n�m v�n 
bÁn phê 

duyßt/ thăc 
thi ph°¡ng 

án phân 
cÃp 

K¿t quÁ  
cÁt giÁm, đ¡n 

giÁn hóa28 
Chi phí tuân thă TTHC nßi bß 

Tỷ lß 
cÁt 

giÁm 
chi phí 
tuân 

thă (%) 

Đã phê 
duyßt 

ph°¡ng 
án 

Đã 
hoàn 
thành 

thăc thi 
ph°¡ng 

án 

Tr°ác khi 
cÁt giÁm, 
đ¡n giÁn 

hóa 
(triệu VND) 

Sau khi cÁt 
giÁm, đ¡n 
giÁn hóa 

(triệu VND) 

Chi phí 
tuân thă 

đã cÁt 
giÁm 
(triệu 
VND) 

trong 

phạm vi 
bảo vá kết 
cấu hạ 
tầng giao 
thông 

đường bộ 
cāa há 
thống 
đường địa 
phương 
đang khai 
thác (do 

Āy ban 
nhân dân 

tỉnh giao 
Sở Giao 
thông vận 
tải quản 
lý) 

13/12/2023 

3.  

Chấp 
thuận thiết 
kế và 
phương án 
tổ chức 
giao thông 

nút giao 

đấu nối 
vào há 
thống 
đường địa 
phương 
(do Āy 
ban nhân 

dân tỉnh 
giao Sở 
Giao 

thông vận 
tải quản 
lý) 

Quyết định 
số 

4617/QĐ-

UBND 

ngày 

13/12/2023 

1  277686922 220127621 57549621 21% 
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STT 
 

Tên 
TTHC 
nßi bß 

Số, ký hißu, 
ngày tháng 

n�m v�n 
bÁn phê 

duyßt/ thăc 
thi ph°¡ng 

án phân 
cÃp 

K¿t quÁ  
cÁt giÁm, đ¡n 

giÁn hóa28 
Chi phí tuân thă TTHC nßi bß 

Tỷ lß 
cÁt 

giÁm 
chi phí 
tuân 

thă (%) 

Đã phê 
duyßt 

ph°¡ng 
án 

Đã 
hoàn 
thành 

thăc thi 
ph°¡ng 

án 

Tr°ác khi 
cÁt giÁm, 
đ¡n giÁn 

hóa 
(triệu VND) 

Sau khi cÁt 
giÁm, đ¡n 
giÁn hóa 

(triệu VND) 

Chi phí 
tuân thă 

đã cÁt 
giÁm 
(triệu 
VND) 

4.  

Lựa chọn 
sách giáo 

khoa trong 

cơ sở giáo 
dÿc phổ 
thông trên 

địa bàn 
tỉnh Bình 
Định 

Quyết định 
số 

4617/QĐ-

UBND 

ngày 

13/12/2023 

1  121100265 81231865 39868400 32.90% 

5.  

Cấp tài 
khoản cán 
bộ, công 
chức, viên 
chức để sử 
dÿng phần 
mềm một 
cửa đián 
tử cāa tỉnh 

Quyết định 
số 

4617/QĐ-

UBND 

ngày 

13/12/2023 

1     100% 

6.  

Kián toàn 
danh sách 

cán bộ đầu 
mối cấp 
tỉnh thực 
hián 
nhiám vÿ 
kiểm soát 
TTHC 

Quyết định 
số 

4617/QĐ-

UBND 

ngày 

13/12/2023 

1  38056200 9061000 28995200 76% 

7.  

Thẩm định 
hoặc có ý 
kiến về 
công nghá 
dự án đầu 
tư trong 
giai đoạn 
quyết định 
chā trương 
đầu tư; 
giai đoạn 
quyết định 
đầu tư 

Quyết định 
số 

4617/QĐ-

UBND 

ngày 

13/12/2023 

1  186656000 143163800 43492200 23,3% 



27 

 

STT 
 

Tên 
TTHC 
nßi bß 

Số, ký hißu, 
ngày tháng 

n�m v�n 
bÁn phê 

duyßt/ thăc 
thi ph°¡ng 

án phân 
cÃp 

K¿t quÁ  
cÁt giÁm, đ¡n 

giÁn hóa28 
Chi phí tuân thă TTHC nßi bß 

Tỷ lß 
cÁt 

giÁm 
chi phí 
tuân 

thă (%) 

Đã phê 
duyßt 

ph°¡ng 
án 

Đã 
hoàn 
thành 

thăc thi 
ph°¡ng 

án 

Tr°ác khi 
cÁt giÁm, 
đ¡n giÁn 

hóa 
(triệu VND) 

Sau khi cÁt 
giÁm, đ¡n 
giÁn hóa 

(triệu VND) 

Chi phí 
tuân thă 

đã cÁt 
giÁm 
(triệu 
VND) 

8.  

Quyết 
định tiêu 
huỷ tài sản 
công 

Quyết định 
số 131/QĐ-

UBND 

ngày 

11/01/2024 

 1 220182300 176689500 43492800 20% 

9.  

Quyết 
định xử lý 
tài sản 
công trong 
trường 
hợp bị 
mất, bị 
huỷ hoại 

Quyết định 
số 131/QĐ-

UBND 

ngày 

11/01/2024 

 1 220182300 176689500 43492800 20% 

10. 

Quyết 
định tiêu 
huỷ tài sản 
công 

Quyết định 
số 131/QĐ-

UBND 

ngày 

11/01/2024 

 1 220182300 176689500 43492800 20% 

11. 

Quyết 
định xử lý 
tài sản 
công trong 
trường 
hợp bị 
mất, bị 
huỷ hoại 

Quyết định 
số 131/QĐ-

UBND 

ngày 

11/01/2024 

 1 220182300 176689500 43492800 20% 

12. 

Công nhận 
hương 
ước, quy 
ước 

 

Quyết định 
số 

4448/QĐ-

UBND 

ngày 

30/11/2023 

 

 1    100% 

II TTHC nßi bß trong từng c¡ quan HCNN (4 TTHC) 

1 

Quyết 
định tiêu 
huỷ tài sản 
công 

Quyết định 
số 131/QĐ-

UBND 

ngày 

11/01/2024 

 1 220182300 176689500 43492800 20% 

2 Quyết Quyết định  1 220182300 176689500 43492800 20% 



28 

 

STT 
 

Tên 
TTHC 
nßi bß 

Số, ký hißu, 
ngày tháng 

n�m v�n 
bÁn phê 

duyßt/ thăc 
thi ph°¡ng 

án phân 
cÃp 

K¿t quÁ  
cÁt giÁm, đ¡n 

giÁn hóa28 
Chi phí tuân thă TTHC nßi bß 

Tỷ lß 
cÁt 

giÁm 
chi phí 
tuân 

thă (%) 

Đã phê 
duyßt 

ph°¡ng 
án 

Đã 
hoàn 
thành 

thăc thi 
ph°¡ng 

án 

Tr°ác khi 
cÁt giÁm, 
đ¡n giÁn 

hóa 
(triệu VND) 

Sau khi cÁt 
giÁm, đ¡n 
giÁn hóa 

(triệu VND) 

Chi phí 
tuân thă 

đã cÁt 
giÁm 
(triệu 
VND) 

định xử lý 
tài sản 
công trong 
trường 
hợp bị 
mất, bị 
huỷ hoại 

số 131/QĐ-

UBND 

ngày 

11/01/2024 

3 

Quyết 
định tiêu 
huỷ tài sản 
công 

Quyết định 
số 131/QĐ-

UBND 

ngày 

11/01/2024 

 1 220182300 176689500 43492800 20% 

4 

Quyết 
định xử lý 
tài sản 
công trong 

trường 
hợp bị 
mất, bị 
huỷ hoại 

Quyết định 
số 131/QĐ-

UBND 

ngày 

11/01/2024 

 1 220182300 176689500 43492800 20% 

Tổng 16 TTHC  7 9 2658463832 1970478453 605747124  
 

 
V. Số l°ÿng TTHC thußc ph¿m vi quÁn lý/thẩm quyÁn giÁi quy¿t 

 

Số l°ÿng TTHC thußc ph¿m vi quÁn lý/ thẩm quyÁn giÁi quy¿t  
Tổng số CÃp tánh CÃp huyßn CÃp xã 

2004 1.535 315 154 

 
VI. K¿t quÁ ti¿p nh¿n, xÿ lý phÁn ánh, ki¿n nghã vÁ TTHC 

 
Số l°ÿng phÁn ánh, ki¿n nghã 

đã ti¿p nh¿n 
Số l°ÿng phÁn ánh, ki¿n nghã đã xÿ lý 

Tổng 
số 

VÁ quy 
đãnh, 

TTHC 

VÁ hành vi trong 
giÁi quy¿t TTHC 

Tổng 
số 

VÁ quy đãnh, 
TTHC 

VÁ hành vi 
trong giÁi 

quy¿t TTHC 
 631  631 0   626  626  0 

 
 


